
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/QĐ-STP    Tuyên Quang, ngày 27 tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP  

ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại  

và Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ 

quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự   

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 

25/9/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung 

quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết  định  số 104/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp 

xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 

của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; Kế hoạch số 

114/KH-UBND ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 

hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp 

nhân thương mại; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân 

thương mại và Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy 

định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



   

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng thuộc 

Sở; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức, viên chức, người lao 

động Sở Tư pháp và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh; 
- Giám đốc Sở;  

- Các PGĐ Sở;    

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Web STP (đăng tải); 

- Lưu: VT; BT&HCTP (Thúy). 
   

GIÁM ĐỐC 
  

 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 



KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với 

pháp nhân thương mại và Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 

của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-STP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Sở Tư pháp) 

 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị, cá nhân 

chủ trì thực hiện 

Đơn vị, cá nhân 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

1.1 

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền cho công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

thông qua hình thức gửi văn bản điện tử đến 

từng đơn vị, cá nhân quy định của Bộ luật Hình 

sự về pháp nhân thương mại; Luật Thi hành án 

hình sự về thi hành án hình sự đối với pháp 

nhân thương mại; Nghị định số 55/2020/NĐ-

CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự 

về thi hành án đối với pháp nhân thương mại 

(viết tắt là Nghị định số 55/2020/NĐ-CP); 

Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành 

án đối với pháp nhân thương mại (viết tắt là 

Nghị định số 44/2020/NĐ-CP); Nghị định số 

59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính 

phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình 

sự (viết tắt là Nghị định số 59/2020/NĐ-CP) và 

Giám đốc Sở 

Các phòng, đơn vị, cá 

nhân chủ động nghiên 

cứu, học tập  

ngay sau khi nhận 

được văn bản 



   

STT Nội dung công việc 
Đơn vị, cá nhân 

chủ trì thực hiện 

Đơn vị, cá nhân 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

các văn bản khác có liên quan  

1.2. 

Tuyên truyền, phổ biến quy định của Bộ luật 

Hình sự về pháp nhân thương mại; Luật Thi 

hành án hình sự về thi hành án hình sự đối với 

pháp nhân thương mại; Nghị định số 

55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi 

hành án hình sự về thi hành án đối với pháp 

nhân thương mại (viết tắt là Nghị định số 

55/2020/NĐ-CP); Nghị định số 44/2020/NĐ-

CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về 

cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân 

thương mại (viết tắt là Nghị định số 

44/2020/NĐ-CP); Nghị định số 59/2020/NĐ-

CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ 

sở dữ liệu về thi hành án hình sự (viết tắt là 

Nghị định số 59/2020/NĐ-CP) và các văn bản 

khác có liên quan  đến cán bộ, nhân dân thông 

qua Webside Sở Tư pháp, biên soạn tài liệu 

tuyên truyền.v.v... 

Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật 

 

Phòng Bổ trợ và Hành 

chính tư pháp 
Thường xuyên 

2 Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật  



   

STT Nội dung công việc 
Đơn vị, cá nhân 

chủ trì thực hiện 

Đơn vị, cá nhân 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

2.1 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến 

thi hành án đối với pháp nhân thương mại, đề 

xuất cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện 

hành; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP và Nghị 

định số 59/2020/NĐ-CP 

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp 

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Năm 2021 và 

thường xuyên 

2.2 

Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy 

phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 55/2020/NĐ-CP; Nghị định số 59/2020/NĐ-

CP khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp 

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Khi có yêu cầu 

3 Công tác lý lịch tư pháp 

3.1 
Triển khai đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu lý 

lịch tư pháp đối với pháp nhân thương mại 

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp 

Phòng Xây dựng, kiểm 

tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục 

pháp luật, Văn phòng 

Sở 

Sau khi Bộ Tư 

pháp xây dựng Cơ 

sở dữ liệu lý lịch tư 

pháp đối với pháp 

nhân thương mại 



   

STT Nội dung công việc 
Đơn vị, cá nhân 

chủ trì thực hiện 

Đơn vị, cá nhân 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

3.2 

Tiếp nhận, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp 

của pháp nhân thương mại vào Cơ sở dữ liệu lý 

lịch tư pháp đảm bảo chính xác, kịp thời 

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp 
Văn phòng Sở Thường xuyên 

3.3 

Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích 

cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, 

Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Quân đội 

nhân dân để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ 

liệu về thi hành án hình sự; cung cấp cho Trung 

tâm lý lịch tư pháp Quốc gia (Bộ Tư pháp) theo 

quy định 

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp 

Các phòng, đơn vị có 

liên quan 
Khi có yêu cầu 

3.4 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp liên quan đến pháp 

nhân thương mại cho cá nhân, cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, cơ quan tiến hành tố tụng 

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp 
Văn phòng Sở Khi có yêu cầu 

 

Đối chiếu, rà soát thông tin lý lịch tư pháp của 

pháp nhân thương mại với Tòa án nhân dân hai 

cấp, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, 

đơn vị  

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp 
Văn phòng Sở 

Định kỳ hàng quý 

sau khi Cơ sở dữ 

liệu lý lịch tư pháp 

đối với pháp nhân 

thương mại được 

khai thác, sử dụng 



   

STT Nội dung công việc 
Đơn vị, cá nhân 

chủ trì thực hiện 

Đơn vị, cá nhân 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

4 

Theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng, 

khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đối 

với pháp nhân thương mại; định kỳ hoặc 

đột xuất báo cáo kết quả thực hiện; sơ kết, 

tổng kết việc quản lý, khai thác, sử dụng  

Phòng Bổ trợ và 

Hành chính tư pháp 

Văn phòng Sở, Phòng 

Xây dựng, kiểm tra, thi 

hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật 

Khi có yêu cầu 
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